
STT HỌ TÊN CHỦ CƠ SỞ TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ CỦA ĐIỂM PHƯỜNG, XÃ SỐ GIẤY 

PHÉP KINH 

DOANH

SỐ GIẤY 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

GHI CHÚ

1 NGUYỄN VĂN THỊNH NGÔI NHÀ CHUNG
tổ 13, khu phố 5A (tở bản 

đồ số 50, thửa 660)
Trảng Dài 47A8061534

Số GCN: 

04/PVHTT, cấp 

ngày 19/01/2019 

2 LÊ NGỌC UYÊN LÊ NGỌC UYÊN 45/3, khu phố 7 Tân Tiến 47A8060940

Số GCN: 

07/PVHTT, cấp 

ngày 29/01/2019 

3 PHẠM MINH DŨNG 7989
386/26, Bùi Trọng 

Nghĩa, khu phố 3
Trảng Dài 47A8062026

Số GCN: 

12/PVHTT, cấp 

ngày 28/03/2019 

4
NGUYỄN THỊ ÁNH 

HƯỜNG
THẦN SẤM

42, Huỳnh Văn Nghệ,

khu phố 1
Bửu Long 47A8060440

Số GCN: 

13/PVHTT, cấp 

ngày 28/03/2019 

5 LÊ THỊ MỘNG THU NGUYỄN VY 139B, ấp An Hòa Hóa An 47A8010519

Số GCN: 

14/PVHTT, cấp 

ngày 02/04/2019 

6 ĐÀO THỊ OANH ĐÀO THỊ OANH 
116, tổ 4B, ấp Long Đức 

1
Tam Phước 47A8061976

Số GCN: 

18/PVHTT, cấp 

ngày 27/05/2019 

7 ĐÀO HOÀNG PHÚC ĐÀO HOÀNG PHÚC 101/13, khu phố 5A Tân Biên 47A8063364

Số GCN: 

21/PVHTT, cấp 

ngày 03/07/2019 

8 ĐẶNG THỊ THU HÀ ODIN GAMING
tổ 19, khu phố 4 (tờ 17,

 thửa 03)
Trảng Dài 47A8063400 

Số GCN: 

25/PVHTT, cấp 

ngày 15/07/2019 

9 PHÙNG THANH HIỀN H5 18, tổ 33, khu phố 3 Long Bình Tân 47A8063288 

Số GCN: 

26/PVHTT, cấp 

ngày 22/07/2019 

10 NGUYỄN ĐỨC TÀI BÍCH HUYỀN
61, Huỳnh Dân Sanh,

khu phố 5A
Long Bình 47A8061879

Số GCN: 

28/PVHTT, cấp 

ngày 28/08/2019 

11 VŨ VĂN HIẾN VŨ VĂN HIẾN
109/10/5, tổ 10, khu 

phố Thiên Bình
Tam Phước 47A8061328

Số GCN: 

30/PVHTT, cấp 

ngày 10/09/2019 

12 TĂNG THỊ LIÊN TĂNG THỊ LIÊN 26/77, khu phố 3 Tam Hòa 47A8018723

Số GCN: 

31/PVHTT, cấp 

ngày 18/09/2019 

13 TRẦN HỮU BẮC TEEMO GAMING 160/5, khu phố 9 Tân Biên 47A8063897

Số GCN: 

37/PVHTT, cấp 

ngày 17/10/2019 

14 TRẦN THỊ DUNG NÉT TÁM CHÍN 143, tổ 24, khu phố 6 Long Bình 47A8041009

Số GCN: 

41//PVHTT, cấp 

ngày 19/10/2019 

15 TRẦN THỊ KIÊN KIM Trúc Ngọc
Tổ 6, khu phố Long Đức 

3
Tam Phước 47A8041009

Số GCN: 

42//PVHTT, cấp 

ngày 22/10/2019 

16
NGUYỄN THANH 

LÂM
THIÊN LÂM  324, tổ 5, KP Tân Cang Phước Tân 47A8064904

Số GCN: 

46//PVHTT, cấp 

ngày 12/11/2019 
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17 CHU QUỐC TUẤN MTB
7/41, Đường Lê Quý

 Đôn, tổ 16, khu phố 3
Tân Hiệp 47A8064142

Số GCN: 

52//PVHTT, cấp 

ngày 26/11/2019 

18 NGUYỄN XUÂN THU G 23/G5, khu phố 1 Long Bình Tân 47A8065484

Số GCN: 

57/PVHTT, cấp 

ngày 11/12/2019 

19
NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG
GIANG KHẢI

A3/352, Bùi Hữu Nghĩa, 

khu phố 3
Tân Vạn 47A8055443

Số GCN: 

64/PVHTT, cấp 

ngày 18/12/2019 

20
NGUYỄN QUANG 

HIẾU
NET 99 57/5B, tổ 1, khu phố 2A Long Bình 47A8065652

Số GCN: 

65/PVHTT, cấp 

ngày 31/12/2019 

1 VÕ THỊ HẠNH 492 E492, tổ 11, khu phố 5 Long Bình 47A8035258

Số GCN: 

01/PVHTT, cấp 

ngày 16/01/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

2 PHẠM HUY BÌNH NÉT BÌNH 681, tổ 26, khu phố 4 Bửu Long 47A8043275

Số GCN: 

02/PVHTT, cấp 

ngày 16/01/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

3
NGUYỄN QUỐC 

CƯỜNG
CƯỜNG NGUYỄN D2-K3, ấp Phước Hội Long Hưng 47A8048228

Số GCN: 

03/PVHTT, cấp 

ngày 16/01/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

4
HUỲNH THANH 

CHÂU
DUYÊN C8, tổ 14C2, khu phố 2 Bình Đa 47A8017237

Số GCN: 

05/PVHTT, cấp 

ngày 22/01/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

5 PHẠM QUỐC SỬ PHẠM QUỐC SỬ 1/50, khu phố 7 Hố Nai 47A8006932

Số GCN: 

06/PVHTT, cấp 

ngày 24/01/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

6 TRẦN NGỌC QUANG 6789 D374, khu phố 4 Long Bình 47A8041288

Số GCN: 

08/PVHTT, cấp 

ngày 08/03/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

7 HUỲNH THANH VÔ THANH VÔ 17/G4, khu phố 1 Long Bình Tân 47A8030762

Số GCN: 

09/PVHTT, cấp 

ngày 12/03/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

8
NGUYỄN THỊ MAI 

DUNG
HUY HẢI

53/7, khu phố Long 

Điềm
Long Bình Tân 47A8030374

Số GCN: 

10/PVHTT, cấp 

ngày 20/03/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

9 NGUYỄN XUÂN BÌNH LAN PHƯƠNG 29B, tổ 8, khu phố 6 Long Bình 47A8007411

Số GCN: 

11/PVHTT, cấp 

ngày 20/03/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

10 NGUYỄN THỊ THÂN QUANG LÂM Tổ 1, ấp Thiên Bình Tam Phước 47A8049191

Số GCN: 

19/PVHTT, cấp 

ngày 03/06/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

11
ĐOÀN THỤY QUỲNH 

NHƯ
ĐOÀN THỤY  28A/13, khu phố 8 Tân Hòa 47A8020965

Số GCN: 

20/PVHTT, cấp 

ngày 03/06/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

12 LÊ VĂN TRUNG LÊ VĂN TRUNG  5D/56, QL 1, khu phố 9 Hố Nai 47A8011151

Số GCN: 

22/PVHTT, cấp 

ngày 04/07/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

13
CAO THỊ QUỲNH 

HƯƠNG
NÉT TOÀN 130A, KP Long Điềm Long Bình Tân 47A8049151

Số GCN: 

23/PVHTT, cấp 

ngày 15/07/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

14 ĐỖ THANH HÒA BÌNH TUẤN BÌNH 1/26, khu phố 4 Thống Nhất 47A8049251 

Số GCN: 

24/PVHTT, cấp 

ngày 15/07/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

15 NGHIÊM VĂN HẢI DUY SƠN
88/11, Đặng Đức Thuận,

 tổ 16, khu phố 6
Tam Hiệp 47A8028614

Số GCN: 

27/PVHTT, cấp 

ngày 19/08/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2
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16 MAI ANH TUẤN TUẤN TUẤN TÚ 34/14, khu phố 3 An Bình 47A8038148

Số GCN: 

29/PVHTT, cấp 

ngày 12/09/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

17 TRẦN MINH TRỌNG MINH TRỌNG 20A/78, khu phố 12 Hố Nai 47A8063989

Số GCN: 

32/PVHTT, cấp 

ngày 10/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

18
NGUYỄN NGỌC 

CHÂU

NGUYỄN NGỌC 

CHÂU
C3/19, khu phố 1 Long Bình Tân 47A8011218

Số GCN: 

33/PVHTT, cấp 

ngày 10/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

19 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 123B
123/8, đường 30/4, khu

 phố 3
Trung Dũng 47A8007179

Số GCN: 

34/PVHTT, cấp 

ngày 15/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

20 TRẦN VĂN LUẬN THIÊN THẦN 54, tổ 11, khu phố 2 Bửu Long 47A8051049

Số GCN: 

35/PVHTT, cấp 

ngày 15/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

21
NGUYỄN THỊ HẢI 

YẾN
BOOMM 6, khu phố 6 Tam Hiệp 47A8064770

Số GCN: 

36/PVHTT, cấp 

ngày 15/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

22 TƯỜNG DUY MINH DUY MINH ANH 10P, cư xá Phúc Hải Tân Phong 47A8001484

Số GCN: 

38/PVHTT, cấp 

ngày 18/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

23 VŨ ĐỨC TÚY NÉT ANH THẢO 15/19C, tổ 4, khu phố 3 Trảng Dài 47A8013634

Số GCN: 

39/PVHTT, cấp 

ngày 18/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

24
NGUYỄN NGUYÊN 

HOÀNG TRÁNG
PHÚ GIA

Tổ 1, khu phố 3 (tờ bản 

đồ 41, thửa số 283)
Trảng Dài 47A8046890

Số GCN: 

40/PVHTT, cấp 

ngày 18/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

25 ĐỖ THỊ LỆ THU JOHNPHAN 48/1, khu phố Nhất Hòa Hiệp Hòa 47A8064882

Số GCN: 

43/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

26
NGUYỄN HOÀNG 

HOA
HẠNH PHÚC

200/3, Hà Huy Giáp, 

khu phố 1
Quyết Thắng 47A8017944

Số GCN: 

44/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

27 HỒ HOÀNG QUÂN TEEN TEEN  29C/1, KP Bình Hóa Hóa An 47A8048164

Số GCN: 

45/PVHTT, cấp 

ngày 07/11/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

28 TRẦN VĂN ĐỨC HUY VŨ 82/6, KP Long Điềm Long Bình Tân 47A8064901

Số GCN: 

47/PVHTT, cấp 

ngày 12/11/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

29 NGÔ TRÍ DŨNG HOÀNG MINH THIỆN Tổ 11, khu phố 4 Tân Vạn 47A8034368

Số GCN: 

48/PVHTT, cấp 

ngày 26/11/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

30 LƯƠNG VĂN DŨNG THÚY ÁI 1A/G4, khu phố 1 Long Bình Tân 47A8034652

Số GCN: 

49/PVHTT, cấp 

ngày 26/11/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

31 ĐỖ ĐÌNH PHÚ Đ.P GAMMING 43, khu phố 8A Tân Biên 47A8049724

Số GCN: 

50/PVHTT, cấp 

ngày 26/11/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

32 TRẦN VĨNH THUẬN TÍ PHỆ 69/1, khu phố Nhất Hòa Hiệp Hòa 47A8028339

Số GCN: 

51/PVHTT, cấp 

ngày 26/11/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

33 TRẦN THỊ KIM LOAN BÁ CHÁNH 89/6A, khu phố 3 An Bình 47A8038100

Số GCN: 

53/PVHTT, cấp 

ngày 03/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

34 ĐINH HOÀNG DUY 309 12/15, khu phố 8 Tam Hiệp 47A8040191

Số GCN: 

54/PVHTT, cấp 

ngày 03/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2



35
NGUYỄN NGỌC 

HỒNG

NGUYỄN NGỌC 

HỒNG
C1, tổ 15B, khu phố 2 Bình Đa 47A8014339

Số GCN: 

55/PVHTT, cấp 

ngày 03/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

36 BÙI LÊ VINH SIRO 13/C5, khu phố 1, Long Bình Tân 47A8049145

Số GCN: 

56/PVHTT, cấp 

ngày 03/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

37 BÙI ĐÌNH TÔN NÉT TUẤN 07, lô A13, khu phố 11 Tân Phong 47A8048701

Số GCN: 

58/PVHTT, cấp 

ngày 17/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

38
TRƯƠNG THỊ THẢO 

LOAN
NHANH NHƯ CHỚP 70/3A, tổ 10, khu phố 2 An Bình 47A8019437

Số GCN: 

59/PVHTT, cấp 

ngày 17/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

39 NGUYỄN CHÍ LỘC
KIM CƯƠNG 

DIAMOND

91, Đồng Khởi, khu phố 

6
Tam Hiệp 47A8064870

Số GCN: 

60/PVHTT, cấp 

ngày 17/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

40 TRẦN THỊ MINH TÂN TRẦN THỊ MINH TÂN A2/73B, khu phố 2 Tân Vạn 47A8008944

Số GCN: 

62/PVHTT, cấp 

ngày 17/12/2019 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2
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